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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC (30 Tiết) 

- Đối tượng: Thí sinh ôn tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) 

- Nội dung cốt lõi: Thực hành Hát (10 bài hát theo danh mục và một số bài minh họa nội 

dung) & Nghe, Thẩm âm (Chuỗi 5 âm) các điệu thức từ 0 đến 2 dấu hóa. 

PHẦN 1: TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY 

Giai đoạn 1: Khởi động & Xây dựng nền tảng kỹ thuật (Tiết 1 – 6) 

Tiết 1 - 2: Kỹ thuật lấy hơi, mở khẩu hình và Phản xạ nhịp phách cơ bản 

- Hát: Hướng dẫn tư thế đứng hát chuẩn sư phạm. Tập lấy hơi bằng cơ hoành (hơi 

bụng), cách giữ hơi và nhả hơi đều đặn qua các bài tập ngân dài đơn giản. Hướng dẫn mở khẩu 

hình chuẩn để âm thanh trong, sáng.  

- Thẩm âm: Nhận diện phách mạnh/phách nhẹ. Tập nghe và vỗ tay theo các hình nốt 

cơ bản (Nốt đen, nốt móc đơn, nốt lặng đen) trong phạm vi ngắn.  

Tiết 3 - 4: Khởi động giọng (Luyện thanh) & Làm quen với chuỗi 5 âm 

- Hát: Luyện thanh cơ bản với các âm mở (Ma, Mi, La) theo thang âm 3 nốt đến 5 nốt 

liền bậc.  

- Thẩm âm: Hướng dẫn kỹ thuật nghe và "La" lại đúng cao độ. Tập trung nghe và lặp 

lại chuỗi 5 âm ở giọng Đô Trưởng  và La Thứ — tức là giọng 0 dấu hóa.  

Tiết 5 - 6: Ghép nối kỹ thuật nền tảng vào bài hát mẫu ngắn 

- Hát: Ứng dụng kỹ thuật lấy hơi và khẩu hình vào bài hát vui tươi, nhịp điệu rõ ràng: 

Chú voi con ở Bản Đôn và Chú ếch con. Sửa lỗi phát âm, sửa ngọng phụ âm đầu cho thí sinh.  

- Thẩm âm: Nghe và thực hiện lại các thang âm theo chữ “La” 

Giai đoạn 2: Trọng tâm thực hành danh mục bài hát & Thẩm âm có dấu hóa (Tiết 7 – 

20) 

Tiết 7 - 8: Nhóm ca khúc chủ đề Tình cảm gia đình 

- Hát: Hướng dẫn cách hát truyền cảm, xử lý những câu hát ngân dài, thể hiện sự ấm 

áp trong các bài: Cho con, Bàn tay mẹ và Gia đình nhỏ hạnh phúc to.  

- Thẩm âm: Nghe và "La" lại chuỗi 5 âm đi liền bậc hoặc nhảy bậc nhẹ (quãng 3). 

Tiết 9 - 10: Nhóm ca khúc chủ đề Thầy cô & Trường học 

- Hát: Tập trung vào kỹ thuật ngắt câu, lấy hơi hợp lý và cách hát nốt cao không bị 

chênh phô: Ngày đầu tiên đi học , Khi tóc thầy bạc trắng và Bài học đầu tiên.  
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- Thẩm âm: Mở rộng thực hành thẩm âm sang các giọng có 1 dấu hóa (Giọng Sol 

Trưởng / Mi Thứ có 1 dấu thăng; Giọng Pha Trưởng / Re Thứ có 1 dấu giáng).  

Tiết 11 - 12: Nhóm ca khúc ước mơ, tuổi thơ và quê hương 

- Hát: Hướng dẫn cách thể hiện tinh thần vui tươi, trong sáng nhưng vẫn giữ chắc nhịp 

phách: Niềm vui của em , Lá Thuyền ước mơ và Em là chim câu trắng.  

- Thẩm âm: Tiếp tục luyện tập chuỗi 5 âm trong các giọng 1 dấu hóa.  

Tiết 13 - 14: Xử lý bài hát phong cách dân gian & Trữ tình quê hương 

- Hát: Hướng dẫn kỹ thuật hát bài Chỉ có một trên đời và bài hát mang âm hưởng hành 

khúc, trữ tình: Làng tôi. Chú ý cách ngân dài, luyến láy nhẹ nhàng và giữ vững cao độ khi hát 

chay hoàn toàn không có đàn đệm.  

- Thẩm âm: Làm quen với việc nghe và "La" 5 âm ở các giọng nâng cao hơn có 2 dấu 

hóa (Ví dụ: Re Trưởng/Si Thứ có 2 dấu thăng; Si giáng Trưởng/Sol Thứ có 2 dấu giáng).  

Tiết 15 - 20: Kiểm tra tiến độ giữa kỳ - Định hình "Bài hát tủ" (Phần 1) 

- Giáo viên kiểm tra và sàng lọc cho từng thí sinh: Chọn ra 1 bài hát phù hợp nhất với 

tầm giọng và thế mạnh của riêng thí sinh đó trong 13 bài đã học để làm "bài hát tủ" đi thi.  

- Sửa lỗi chênh, phô, hụt hơi trực tiếp trên bài hát đã chọn.  

- Đồng thời rèn luyện phản xạ nghe nhanh chuỗi 5 âm ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0 

đến 2 dấu hóa để thí sinh không bị bất ngờ.  

Giai đoạn 3: Nâng cao kỹ thuật & Định hình phong thái (Tiết 21 – 26) 

Tiết 21 - 24: Hoàn thiện kỹ thuật hát chay (A cappella) 

- Hát: Tập luyện cho thí sinh khả năng tự bốc giọng (tự lấy tông) và hát trọn vẹn bài 

hát đơn ca mà không cần nhạc nền hay tiếng đàn giữ nhịp. Điều này giúp thí sinh rèn luyện 

đôi tai tự kiểm soát cao độ của chính mình.  

- Thẩm âm: Đan xen liên tục giữa việc nghe chuỗi 5 âm (giọng 0 - 2 dấu hóa). Mỗi thí 

sinh lên bảng thực hiện cuốn chiếu để giáo viên chấm điểm và sửa lỗi tại chỗ các nốt bị lệch 

tần số.  

Tiết 25 - 26: Giải phóng hình thể & Phong thái sư phạm 

- Hát: Hướng dẫn cách đi đứng từ cửa bước vào, cách cúi chào Ban giám khảo, cách 

đứng tạo dáng khi hát sao cho tự nhiên, duyên dáng.  
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- Biểu cảm: Hướng dẫn nét mặt tươi tắn, ánh mắt tương tác với người nghe, kết hợp 

một vài động tác tay nhịp nhàng phù hợp với tính chất của bài hát thiếu nhi hoặc ca khúc quê 

hương.  

Giai đoạn 4: Tổng duyệt & Mô phỏng phòng thi thực tế (Tiết 27 – 30) 

Tiết 27 - 28: Thi thử giả lập - Đợt 1 (Áp lực thời gian) 

- Giáo viên thiết lập phòng học giống như phòng thi thật.  

- Mỗi thí sinh thực hiện trọn vẹn bài thi: Chào hỏi, Hát bài tự chọn (không nhạc). Nghe 

đàn lặp lại câu 5 âm.  

Tiết 29 - 30: Tổng duyệt cuối cùng - Khắc phục lỗi sai & Giải tỏa tâm lý 

- Tập trung sửa dứt điểm các lỗi nhỏ còn tồn đọng của từng em (ví dụ: tư thế đứng chưa 

đẹp, câu thẩm âm ở giọng 2 dấu hóa còn bị mờ nốt...).  

- Chia sẻ kinh nghiệm giữ gìn giọng hát trước ngày thi và các mẹo xử lý tình huống khi 

vô tình quên lời trước mặt Giám khảo.  

  



5 
 

PHẦN 2: TRIỂN KHAI MỘT SỐ BÀI HÁT VÀ THIẾT KẾ CÁC MẪU THẨM ÂM 

(TÀI LIỆU MINH HỌA) 

1. Một số bài hát tham khảo 
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2. Thiết kế các mẫu chuỗi 5 âm "La" (Thẩm âm từ 0 đến 2 dấu hóa)  

GV đàn liền mạch 5 nốt bằng tiếng Piano/Organ, thí sinh dùng âm "La" để hát lại đúng 

cao độ các nốt đó.  

Dưới đây là bộ 20 mẫu chuỗi 5 âm (La) được thiết kế chi tiết từ 0 đến 2 dấu hóa, phân 

chia  theo các giọng Trưởng/Thứ và hướng đi của giai điệu (đi lên, đi xuống, rải hợp âm, 

nhảy bậc). 

 I. GIỌNG TỰ NHIÊN (0 DẤU HÓA) — 6 MẪU 

Giọng Đô Trưởng (C- Dur) 

 Mẫu 1 (Đi lên liền bậc): Dành cho những tiết đầu khởi động để thí sinh làm quen. 

o Chuỗi nốt: C4 - D4 - E4 - F4 - G4 (Đô - Rê - Mi - Pha - Son) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↑ ↑ ↑ (Đi lên đều) 

 Mẫu 2 (Đi xuống liền bậc): Luyện phản xạ hạ dần cao độ. 

o Chuỗi nốt: $G4 - F4 - E4 - D4 - C4$ (Son - Pha - Mi - Rê - Đô) 

o Hướng giai điệu: ↓ ↓ ↓ ↓ (Đi xuống đều) 

 Mẫu 3 (Hợp âm rải Trưởng): Kiểm tra khả năng nghe quãng 3 và quãng 4 (Trục âm 

đô trưởng). 

o Chuỗi nốt: C4 - E4 - G4 - E4 - C4 (Đô - Mi - Son - Mi - Đô) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↑ ↓ ↓ (Lên tam giác rồi xuống) 

Giọng La Thứ ( a- moll) 

 Mẫu 4 (Đi lên và nhảy bậc nhẹ): Tạo cảm giác âm hưởng buồn, trữ tình. 

o Chuỗi nốt: $A3 - C4 - B3 - D4 - E4$ (La - Đô - Si - Rê - Mi) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↓ ↑ ↑ 

 Mẫu 5 (Đi xuống từ nốt trụ): 

o Chuỗi nốt: $E4 - D4 - C4 - B3 - A3$ (Mi - Rê - Đô - Si - La) 

o Hướng giai điệu: ↓ ↓ ↓ ↓ 

 Mẫu 6 (Hợp âm rải Thứ): 

o Chuỗi nốt: $A3 - C4 - E4 - C4 - A3$ (La - Đô - Mi - Đô - La) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↑ ↓ ↓ 
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II. GIỌNG CÓ 1 DẤU HÓA — 7 MẪU 

Giọng Sol Trưởng ( G- Dur) — Có dấu Pha thăng  

 Mẫu 7 (Đi lên qua nốt hóa): Thí sinh phải nghe được nốt Pha thăng để lên nốt Sol 

chủ. 

o Chuỗi nốt: D4 - E4 – F#4 - G4 - A4 (Rê - Mi – Pha thăng - Son - La) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↑ ↑ ↑ 

 Mẫu 8 (Bước nhảy quãng 3 có dấu hóa): 

o Chuỗi nốt: G4 - B4 - A4 – F#4 - G4(Son - Si - La – Pha thăng - Son) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↓ ↓ ↑ 

 Mẫu 9 (Hợp âm rải Sol Trưởng): 

o Chuỗi nốt: G4 - B4 - D5 - B4 - G4 (Son - Si - Rê - Si - Son) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↑ ↓ ↓ 

Giọng Mi Thứ ( e-moll) — Có dấu Pha thăng  

 Mẫu 10 (Xoay quanh nốt hóa gốc): 

o Chuỗi nốt: E4 – F#4 - G4 – F#4 - E4 (Mi – Pha thăng - Son – Pha thăng - Mi) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↑ ↓ ↓ 

Giọng Pha Trưởng (F - Dur) — Có dấu Si giáng  

 Mẫu 11 (Đi lên liền bậc qua nốt giáng): Thử thách tai nghe ở quãng bán âm A4 lên 

Bb4. 

o Chuỗi nốt: F4 - G4 - A4 - Bb4 - C5 (Pha - Son - La – Si giáng - Đô) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↑ ↑ ↑ 

 Mẫu 12 (Đi xuống qua nốt giáng): 

o Chuỗi nốt: C5 - Bb4 - A4 - G4 - F4 (Đô – Si giáng - La - Son - Pha) 

o Hướng giai điệu: ↓ ↓ ↓ ↓ 

 Mẫu 13 (Nhảy bậc nghịch hướng): 

o Chuỗi nốt: F4 - A4 - Bb4 - G4 - F4$ (Pha - La – Si giáng - Son - Pha) 
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o Hướng giai điệu: ↑ ↑ ↓ ↓ 

III. GIỌNG CÓ 2 DẤU HÓA — 7 MẪU 

Giọng Rê Trưởng (D – Dur ) — Có Pha thăng và Đô thăng  

 Mẫu 14 (Đi lên liền bậc hệ 2 dấu thăng): Mẫu kinh điển kiểm tra độ nhạy âm năng 

khiếu cao cấp. 

o Chuỗi nốt: D4 - E4 – F#4 - G4 - A4 (Rê - Mi – Pha thăng - Son - La) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↑ ↑ ↑ 

 Mẫu 15 (Chuyển động vùng âm cao có Đô thăng): 

o Chuỗi nốt: $A4 - B4 – C#5 - D5 - A4 (La - Si – Đô thăng - Rê - La) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↑ ↑ ↓ 

 Mẫu 16 (Hợp âm rải Rê Trưởng): 

o Chuỗi nốt: D4 – F#4 - A4 – F#4 - D4$ (Rê – Pha thăng - La – Pha thăng - Rê) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↑ ↓ ↓ 

 Mẫu 17 (Dạng lượn sóng phức tạp): 

o Chuỗi nốt: F#4 - E4 - G4 – F#4 - D4 (Pha thăng - Rê - Son – Pha thăng - Rê) 

o Hướng giai điệu: ↓ ↑ ↓ ↓ 

Giọng Si Giáng Trưởng (B - Dur) — Có Si giáng và Mi giáng  

 Mẫu 18 (Đi lên xuất phát từ nốt chủ giáng): 

o Chuỗi nốt: Bb3 - C4 - D4 - Eb4 - F4 (Si giáng - Đô - Rê – Mi giáng - Pha) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↑ ↑ ↑ 

 Mẫu 19 (Đi xuống hướng về nốt chủ giáng): 

o Chuỗi nốt: F4 - Eb4 - D4 - C4 - Bb3 (Pha – Mi giáng - Rê - Đô – Si giáng) 

o Hướng giai điệu: ↓ ↓ ↓ ↓ 

 Mẫu 20 (Trục hợp âm rải Si giáng Trưởng): 

o Chuỗi nốt: Bb3 - D4 - F4 - D4 - Bb3 (Si giáng - Rê - Pha - Rê – Si giáng) 

o Hướng giai điệu: ↑ ↑ ↓ ↓ 
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PHẦN 3: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

Bài thi thành phần hát của thí sinh được đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn theo 

nguyên tắc toán học đến hàng phần trăm. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: hát đúng giai điệu 

có nghĩa là hát đúng lời, cao độ, trường độ; hát có cảm xúc có nghĩa là diễn đạt tốt nhịp độ, 

sắc thái, tính chất, tình cảm của bài hát; thí sinh cần thể hiện cảm xúc, biểu cảm theo giai điệu 

âm nhạc của bài hát. 

 

 


